
Tổng thu 
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Thu NS 

thị xã

Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

thị xã

Tổng thu 

NSNN

Thu NS

thị xã

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

Tổng thu NSNN 55.700 50.170 31.576 28.974 56.69 57.75

1
Thu từ khu vực ngoài 

Quốc doanh
16.000    15.870    8.729 8.622 54.56 54.33

-
Thuế thu nhập doanh 

nghiệp   
2.500      2.500 2.550 2.550 102.00 102.00

- Thuế giá trị gia tăng         13.370    13.370 6.072 6.072 45.42 45.42

- Thuế tài nguyên 60           57 95.00

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 70           50 71.43

2 Thuế thu nhập cá nhân 11.000    11.000 5.664 5.664 51.49 51.49

3 Lệ phí trước bạ 14.000    14.000 8.272 8.272 59.09 59.09

4 Thu phí, lệ phí                                                2.700      1.300 1.455 1.455 53.89 111.92

5 Thu tiền sử dụng đất 10.000    6.000 6.238 3.743 62.38 62.38

6 Thu khác ngân sách 2.000      2.000 1.218 1.218 60.90 60.90

STT Nội dung

Dự toán năm 2022 So sánh (%)
Kết quả thực hiện 6 

tháng đầu năm

ĐVT: triệu đồng

Phụ lục 01

Số liệu thu ngân sách trên địa bàn theo lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng        năm 2022

của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu)
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